
 

 

SỞ Y TẾ ĐĂK NÔNG 

TRUNG TÂM 

KIỂM SOÁT BỆNH TẬT   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

         Số:        Đăk Nông, ngày 

 

THƯ MỜI BÁO GIÁ 

Vật tư xét nghiệm chuyên dụng, vật tư y tế tiêu hao, trang phục cho xét nghiệm 

SASR-CoV-2 phục vụ hoạt động trong phòng chống dịch covid – 19 năm 2020. 
 

Kính mời: Quý công ty 

 

 Hiện nay Trung  tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đăk Nông đang triển khai Kế 

hoạch mua vật tư xét nghiệm chuyên dụng, vật tư y tế tiêu hao, trang phục cho xét 

nghiệm SASR-CoV-2 như Phụ lục kèm theo. 

 Thời gian nhận báo giá hết ngày 23/10/2020. 

 Kinh gửi quý công ty quan tâm gửi báo giá về địa chỉ mail: 

khnv.cdcdaknong@gmail.com hoặc địa chỉ đơn vị: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

tỉnh Đăk Nông, P. Nghĩa Trung, TP. Gia Nghĩa, T. Đăk Nông. 

 Rất mong được hợp tác cùng quý công ty.  

 

Nơi nhận:                                                                                     

- Website Sở Y tế (để đăng tải t/báo); 

- Lưu: VT, KHNV. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

ĐẶNG THÀNH 
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STT Tên hàng hóa, quy cách Codel 

Xuất xứ 

(hảng sản 

xuất-nước 

sản xuất) 

ĐVT 
Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

I Vật tư y tế tiêu hao và trang phục cho xét nghiệm phòng chống dịch Covid-19   

1 
Que đè lưỡi 

Đóng gói: 100 que/ hộp 
  

TANAPHAR 

– Việt Nam; 
Hộp 30     

2 
Que ngoáy dịch tỵ hầu 

Đóng gói: 50 que/ hộp 
  

PurFlock 

Ultra - Mỹ;  
Hộp 60     

3 
Que ngoáy dịch họng; 

Đóng gói: 100 que/ hộp 
  Puritan - Mỹ;    Hộp 40     

04 Bơm kim tiêm 5 ml (100 cái/hộp)     Hộp 20     

05 Găng tay không bột size M (100 cái/hộp)     Hộp 50     

06 Bông thấm nước (0,5 kg/bịch)     Bịch 10     

07 Cồn 70
O
     Lít 25     

08 Trang phục bảo hộ phòng chống dịch (3M) màu trắng     Cái 500     

09 Khẩu trang N95     Cái 500     

10 Găng tay không bột vô tr ng     Hộp 30     

11 Khẩu trang 5 lớp     Hộp 30     

II Vật tư xét nghiệm chuyên dụng phòng chống dịch Covid-19       

01 
ZAP™Slik™ low retention filter tips 10ul, extra long; 

96 cái/ hộp 
1173-965 Labcon - Mỹ Hộp 50   



 

 

STT Tên hàng hóa, quy cách Codel 

Xuất xứ 

(hảng sản 

xuất-nước 

sản xuất) 

ĐVT 
Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

02 
ZAP™Slik™ low retention filter tips 20ul; 96 cái/ 

hộp 
1175-965 Labcon - Mỹ Hộp 20   

03 
ZAP™Slik™ low retention filter tips 100ul; 96 cái/ 

hộp 
1174-965 Labcon - Mỹ Hộp 20   

04 
ZAP™Slik™ low retention filter tips 200ul; 96 cái/ 

hộp 
1179-965 Labcon - Mỹ Hộp 50   

05 
ZAP™Slik™ low retention filter tips 1000ul; 96 cái/ 

hộp 
1177-965 Labcon - Mỹ Hộp 50   

06 
Corning® 1 L Molecular Biology Grade Water, 1000 

ml/ Chai; 
46-000-CM Corning- Mỹ Chai 1   

07 Giá đựng ống 1.5 ml, 80 vị trí 90-8009 Biologix Cái 4   

08 
8-Well Strips with clear flat caps - 0.2ml; Hộp 120 

Strips 8 
3927-550 Labcon - Mỹ Hộp 2   

09 
Optically Clear Strip-Caps for Real Time PCR; 125 

strip/ Hộp 
3951-850 Labcon - Mỹ Hộp 1   

III Kít tách chiết trong xét nghiệm SASR-COV-2     

  Tách chiết bằng máy tách chiết tự động           
 

1 
MagMAX Viral pathogen nucleic acid isolation 

Kit; 100 test/hộp 
A42352 

Thermo 

Scientific - Mỹ 

Xuất xứ: 

Singapore 

Hộp 05   



 

 

STT Tên hàng hóa, quy cách Codel 

Xuất xứ 

(hảng sản 

xuất-nước 

sản xuất) 

ĐVT 
Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

2 
KingFisher Flex Microtiter Deepwell 96 plate, V-

bottom; 50 cái/túi (600 phảnứng) 
95040450 

Thermo 

Scientific - Mỹ 

Xuất xứ: Phần 

Lan 

Túi 01   

3 
KingFisher Duo 12-tip comb, for Microtiter 96 

Deepwellplate;  50 cái/túi ( 600 phản ứng) 
97003500 

Thermo 

Scientific - Mỹ 

Xuất xứ: Phần 

Lan 

Túi 01   

4 
KingFisher Duo elution strip; 40 cái/túi ( 480 

phản ứng) 
97003520 

Thermo 

Scientific - Mỹ 

Xuất xứ: Phần 

Lan 

Túi 02   

  Tách chiết bằng tay     
 

    
 

1 QIAamp Viral RNA Mini; 250 phản ứng/kit 52906 
Quigen – Đức 

Xuất xứ: Đức 
Kit 02   
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